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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Huy. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Phước Định và bà Hồ Thị Tư. 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Tú Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên toà: Ông Hồ Sỹ Hùng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 13 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số: 02/2023/TLST-HS ngày 03/01/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số     03/2023/QĐXXST-QĐ ngày 01 tháng 02 năm 2023, đối với các bị cáo: 

1. Dương Trọng V, tên gọi khác: Cu Em, sinh năm: 1983 tại huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: Thôn H, xã TL, huyện HH, tỉnh Quảng Trị; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh, tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Đ, sinh năm 1941 và bà Nguyễn Thị 

G, sinh năm 1948; có vợ Phạm Thị L (đã ly hôn năm 2016) và có 02 con, lớn sinh 

năm 2008, nhỏ sinh năm 2013. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

- Ngày 18/10/2001 bị Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xử phạt 

hành chính số tiền 500.000đồng về hành vi “Đánh bạc”, Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 019-QĐ/XPVPHC, đã chấp hành xong ngày 18/10/2001. 

- Ngày 02/4/2009 bị Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xử phạt 

hành chính số tiền 1.500.000đồng về hành vi “Đánh bạc”, Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 019-QĐ/XPVPHC, chấp hành xong Quyết định ngày 

27/7/2009. 



- Ngày 30/9/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xử 

phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 

38/2010/HSST (Chấp hành xong bản án ngày 24/12/2014. 

- Ngày 27/3/2013 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 tháng tù về 

tội “Đánh bạc” theo bản án số 13/2013/HSPT, chấp hành xong bản án ngày 

02/02/2015. 

- Ngày 13/7/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xử 

phạt 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 27/2017/HSST, chấp hành xong 

bản án ngày 22/02/2018. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/7/2022 đến ngày 28/7/2022, bị cáo bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

2. Đỗ Văn H, sinh năm 1985 tại huyện GT, tỉnh NĐ; nơi cư trú: Khóm T K, 

thị trấn L, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học 

vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đỗ Xuân H (đã chết) và bà Mai Thị H, sinh năm 1963; có vợ là 

Trương Thị T và có 01 con sinh năm 2015. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

- Ngày 10/02/2014 bị Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị xử phạt hành chính số tiền 1.500.000đồng về hành vi “Sử dụng pháo 

trái phép”, Quyết định xử phạt số 003/QĐ-XPHC, đã chấp hành xong ngày 

12/02/2014. 

- Ngày 28/8/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xử 

phạt tiền 15.000.000đồng về tội “Đánh bạc” theo bản án số 29/2014/HSST, chấp 

hành xong bản án ngày 05/11/2014. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/7/2022 đến ngày 28/7/2022, bị cáo bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

3. Nguyễn Văn T, tên gọi khác: Lười, sinh năm 1987 tại huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: Khóm AH, thị trấn L, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 

Trị; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B 

(đã chết) và bà Nguyễn Thị X;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Ngày 14/8/2009 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở giáo dục, thời hạn 18 tháng. 



- Ngày 25/12/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

xử phạt 03 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo bản án số 73/2013/HSST, chấp hành 

xong bản án ngày 18/3/2014. 

- Ngày 07/3/2019 bị Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính số tiền 

1.500.000đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã thi hành xong ngày 09/5/2019. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/7/2022 đến ngày 28/7/2022, bị cáo bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

4. Lê Thị Mộng Th, sinh năm 1974 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; nơi 

cư trú: Khóm AH, thị trấn L, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: 

Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê D (đã chết) và bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1949; 

có chồng Nguyễn Đức L và có 04 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 2004. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Ngày 10/3/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xử 

phạt tiền 6.000.000đồng về tội “Đánh bạc” theo bản án số 09/2016/HSST đã chấp 

hành xong bản án ngày 16/9/2016. 

- Ngày 23/8/2018 bị Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa xử phạt 

hành chính số tiền 1.500.000đồng về hành vi “Đánh bạc”, Quyết định xử phạt số 

43/QĐ/XPVPHC, đã thi hành xong ngày 29/8/2018. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/7/2022 đến ngày 28/7/2022, bị cáo bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

5. Trang Thị Tuyết H, sinh năm 1983 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; 

nơi ĐKHKTT: Xóm LT, xã TL, huyện TC, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại: Khối A, thị 

trấn KS, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Trang Ngọc A và bà Nguyễn Thị K; có chồng Phan Thanh H 

(đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 26/7/2022 đến ngày 28/7/2022, bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

“cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

Người làm chứng: 

Anh Nguyễn Trần N, sinh năm: 1986; nơi cư trú: Khóm V, thị trấn L, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt. 

Chị Nguyễn Thị Song N, sinh năm: 1982; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn L, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt. 

Chị Nguyễn Thị D, sinh năm: 1966; nơi cư trú: Khóm TC, thị trấn L, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt. 



NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/7/2022, Dương Trọng V điện thoại cho Đỗ 

Văn H rủ H về nhà V để đánh bạc. Khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, H cùng 

Nguyễn Văn T và một số người khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) 

đến nhà Dương Trọng V. Tại đây V, H, T và một số người khác rủ nhau đánh 

bạc dưới hình thức “xóc đĩa” thắng, thua bằng tiền tại phòng khách nhà V. Sau 

đó có thêm Lê Thị Mộng T và Trang Thị Tuyết H đến nhà V và cùng tham gia 

đánh bạc. 

Dụng cụ dùng để “xóc đĩa” gồm 01 cái bát, 01 cái đĩa và 04 con vị được cắt 

ra từ lon nước ngọt nhãn hiệu Supe Horse (quá trình điều tra không xác định 

được ai là người chuẩn bị dụng cụ). Hình thức đánh bạc được quy ước như sau: 

Khi người làm cái “xóc đĩa” xong thì đặt xuống cH bạc, những người tham gia 

đánh bạc đặt tiền xuống cH theo hai mặt chẵn và lẽ. Mặt chẵn tức là mặt có 2 

hoặc 4 con vị trùng nhau (cùng màu); mặt lẻ là mặt có 3 con vị trùng màu và 01 

con khác màu. Mức đặt đánh thấp nhất là 50.000đồng, cao nhất là 500.000đồng. 

Tỷ lệ thắng, thua “một thắng một”, tức là nếu đặt 50.000đồng thì thắng 

50.000đồng và ngược lại. Người làm cái sẽ thắng thua với người chơi, nhưng có 

lúc người chơi thắng thua với nhau dựa trên kết quả chẵn lẻ, trường hợp người 

đặt chẵn mà kết quả ra chẵn thì sẽ thắng người đặt lẻ và ngược lại. Kết thúc mỗi 

ván, nếu số tiền của hai mặt chẵn và lẻ có sự chênh lệch thì người làm cái tự cân 

đối hoặc người chơi thỏa thuận thắng thua với nhau. 

Quá trình đánh bạc, Nguyễn Văn T làm cái trong khoảng thời gian từ 20 

giờ 45 phút đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì Dương Trọng V thay T 

làm cái. Khi tham gia đánh bạc, Dương Trọng V sử dụng số tiền 1.000.000đồng; 

Đỗ Văn H sử dụng số tiền 10.000.000đồng; Nguyễn Văn T sử dụng số tiền 

800.000đồng; Lê Thị Mộng T sử dụng số tiền 50.000đồng và Trang Thị Tuyết 

H sử dụng số tiền 1.000.000đồng để đánh bạc. 

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, trong khi V đang làm cái “xóc đĩa”  

thì bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa phát hiện bắt quả 

tang đối với Dương Trọng V, Nguyễn Văn T, Lê Thị Mộng T và Đỗ Văn H, thu 

giữ tại cH bạc số tiền 32.100.000đồng và các dụng cụ sử dụng để đánh bạc. 

Trang Thị Tuyết H và một số người tham gia đánh bạc bỏ chạy, trốn thoát. 

Ngoài ra, vào thời điểm nói trên tại phòng khách nhà V còn có dụng cụ 

dùng để đánh bạc dưới hình thức “Sam cô” do một thanh niên (quá trình điều tra 

không xác định được nhân thân, lai lịch) mang đến và trực tiếp làm cái để đánh 



“sam cô” nhưng không có ai tham gia. Những người đánh bạc chỉ tập T tham gia 

đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”. 

Quá trình điều tra đã thu giữ: 

- 01 cái đĩa hình tròn, đường kính 17,8cm, mặt trên có các họa tiết màu 

xanh, đã qua sử dụng. 

- 01 cái bát hình tròn, đường kính 11,2cm, mặt đáy có ghi chữ “SINH 

QUÂN”, mặt ngoài có các họa tiết bông H màu hồng, đã qua sử dụng. 

- 04 con vị hình tròn được cắt ra từ vỏ lon nước ngọt Super horse là dụng 

cụ sử dụng để đánh bạc “xóc đĩa”. 

- 01 tờ giấy bạc màu trắng, kích thước (43 x 42)cm, trên bề mặt có ghi các 

chữ “BA TRẮNG”, “BỐN ĐEN”; các số: “1=3”, “2=7”, “1=10” và các ký hiệu 

hình tròn (gọi là bảng sam cô, dụng cụ sử dụng để đánh bạc “sam cô). 

- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 32.100.000đồng. 

Tại phiên tòa các bị cáo Dương Trọng V, Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T, Lê Thị 

Mộng T và Trang Thị Tuyết H đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội 

dung cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã truy tố. 

Bản cáo trạng số: 06/CT-VKSHH ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố các bị cáo Dương Trọng 

V, Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T, Lê Thị Mộng T và Trang Thị Tuyết H  về tội “Đánh 

bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố các bị cáo Dương Trọng V, Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T, Lê Thị 

Mộng T và Trang Thị Tuyết H phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ 

luật hình sự. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Dương Trọng V từ 40.000.000đồng đồng đến 

45.000.000 đồng. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Văn H từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 30.000.000 đồng đến 33.000.000 đồng. 



Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Mộng T từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 

54; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trang Thị Tuyết H số tiền từ 

15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy dụng cụ được niêm phong và đánh ký hiệu là T1 gồm: 01 

cái đĩa hình tròn, đường kính 17,8cm, mặt trên có các họa tiết màu xanh, đã qua 

sử dụng; 01 cái bát hình tròn, đường kính 11,2cm, mặt đáy có ghi chữ “SINH 

QUÂN”, mặt ngoài có các họa tiết bông H màu hồng, đã qua sử dụng; 04 con vị 

hình tròn được cắt ra từ vỏ lon Super horse là dụng cụ sử dụng để đánh bạc “xóc 

đĩa” và 01 tờ giấy bạc màu trắng, kích thước (43 x 42)cm, trên bề mặt có ghi các 

chữ “BA TRẮNG”, “BỐN ĐEN”; các số: “1=3”, “2=7”, “1=10” và các ký hiệu 

hình tròn (gọi là bảng sam cô, dụng cụ sử dụng để đánh bạc “sam cô) được thu 

giữ tại nhà Dương Trọng V. 

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

32.100.000 đồng thu giữ tại cH bạc. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; buộc các bị cáo Dương Trọng V, Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T, Lê 

Thị Mộng T và Trang Thị Tuyết H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Các bị cáo Dương Trọng V, Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T, Lê Thị Mộng T và 

Trang Thị Tuyết H đều nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hướng Hóa, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

các bị cáo không có người nào có ý kiến kH nại về hành vi, quyết định của cơ 



quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi bị truy tố: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là khách quan, 

hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được 

trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử khẳng định: Khoảng 20 giờ 30 

phút ngày 25/7/2022, Dương Trọng V gọi điện thoại cho Đỗ Văn H về nhà V để 

đánh bạc, đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày H cùng Nguyễn Văn T đến nhà 

Dương Trọng V. Tại đây V, H, và T đánh bạc dưới hình thức “Xóc đĩa” thắng 

thua bằng tiền tại phòng khách nhà V, sau đó có thêm Lê Thị Mộng T và Trang 

Thị Tuyết H đến nhà V và cùng tham gia đánh bạc. Đến khoảng 22 giờ 15 phút 

cùng ngày khi các bị cáo đang thực hiện hành vi đánh bạc hình thức “Xóc đĩa” thì 

bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa phát hiện bắt giữ các bị 

cáo V, H, T, T, H còn một số người khác bỏ chạy (Quá trình điều tra không xác 

định được), lập biên bản thu giữ tại cH bạc số tiền 32.100.000 đồng và các dụng 

cụ sử dụng để đánh bạc. Vì vậy hành vi của các bị cáo Dương Trọng V, Đỗ Văn 

H, Nguyễn Văn T, Lê Thị Mộng T và Trang Thị Tuyết H đã phạm tội “Đánh bạc” 

được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

[3]. Xem xét vai trò của các bị cáo: Các bị cáo cố ý cùng thực hiện một tội 

phạm, thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Bị cáo V là người khởi xướng, rủ 

bị cáo Đỗ Văn H đánh bạc nên phải chịu mức án cao hơn các bị cáo khác. Bị cáo 

Đỗ Văn H sử dụng số tiền 10.000.000đồng, bị cáo Nguyễn Văn T sử dụng số tiền 

800.000đồng, bị cáo Lê Thị Mộng T sử dụng số tiền 50.000đồng, bị cáo Trang 

Thị Tuyết H sử dụng số tiền 1.000.000đồng để đánh bạc nên bị cáo H phải chịu 

mức án cao hơn các bị cáo T, T, H. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có 

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, các bị cáo 

đều thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo Dương Trọng V có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng bị cáo đã 

ly hôn năm 2016, hiện tại bị cáo đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 02 con và 

bố mẹ già yếu, bị cáo là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa 

phương xác nhận nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trang Thị Tuyết H phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Từ những căn cứ trên, xét thấy 

không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo, mà căn cứ Điều 35 

Bộ luật hình sự xử phạt tiền đối với các bị cáo. Bị cáo Trang Thị Tuyết H có hai 

tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp dụng khoản 1 Điều 

54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.  



Hiện các bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vì 

vậy, cần tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo cho đến 

khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

[4]. Về xử lý vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án: 

Trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 cái đĩa hình 

tròn, đường kính 17,8cm, mặt trên có các họa tiết màu xanh, đã qua sử dụng; 01 

cái bát hình tròn, đường kính 11,2cm, mặt đáy có ghi chữ “SINH QUÂN”, mặt 

ngoài có các họa tiết bông H màu hồng, đã qua sử dụng; 04 con vị hình tròn 

được cắt ra từ vỏ lon Super horse  và 01 tờ giấy bạc màu trắng, kích thước (43 x 

42)cm, trên bề mặt có ghi các chữ “BA TRẮNG”, “BỐN ĐEN”; các số: “1=3”, 

“2=7”, “1=10” và các ký hiệu hình tròn (gọi là bảng sam cô, dụng cụ sử dụng để 

đánh bạc “sam cô) niêm phong và đánh ký hiệu là T1 là công cụ các bị cáo sử 

dụng vào việc phạm tội. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy. 

Đối với số tiền 32.100.000đồng đã thu giữ tại cH bạc là vật chứng mà các bị 

cáo sử dụng vào việc phạm tội. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu, nộp ngân sách 

Nhà nước. 

Vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án hiện đang được Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý theo biên bản giao, nhận đồ 

vật, tài liệu, vật chứng ngày 05/01/2023. 

[5]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa 

án buộc các bị cáo Dương Trọng V, Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T, Lê Thị Mộng T, 

Trang Thị Tuyết H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 17; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Trọng V; 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 17; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T, Lê Thị Mộng T; 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 17; Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 

51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trang Thị Tuyết H; 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự; 



Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

1. Tuyên bố các bị cáo Dương Trọng V, tên gọi khác: Cu Em; Đỗ Văn H; 

Nguyễn Văn T, tên gọi khác: Lười; Lê Thị Mộng T và Trang Thị Tuyết H đều 

phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Dương Trọng V 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng). 

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn H 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). 

Xử phạt bị cáo Lê Thị Mộng T 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

Xử phạt bị cáo Trang Thị Tuyết H 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng). 

2. Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 32.100.000đồng (Ba mươi hai triệu 

một trăm nghìn đồng) thu giữ tại cH bạc.  

Tịch thu tiêu hủy 01 cái đĩa hình tròn, đường kính 17,8cm, mặt trên có các 

họa tiết màu xanh, đã qua sử dụng; 01 cái bát hình tròn, đường kính 11,2cm, mặt 

đáy có ghi chữ “SINH QUÂN”, mặt ngoài có các họa tiết bông H màu hồng, đã 

qua sử dụng; 04 con vị hình tròn được cắt ra từ vỏ lon Super horse và 01 tờ giấy 

bạc màu trắng, kích thước (43 x 42)cm, trên bề mặt có ghi các chữ “BA 

TRẮNG”, “BỐN ĐEN”; các số: “1=3”, “2=7”, “1=10” và các ký hiệu hình tròn 

(gọi là bảng sam cô, dụng cụ sử dụng để đánh bạc “sam cô) được niêm phong và 

đánh ký hiệu là T1.  

Vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án hiện đang được Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý theo biên bản giao, nhận đồ 

vật, tài liệu, vật chứng ngày 05/01/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hướng Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 

Trị. 

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Dương Trọng V, Đỗ Văn H, Nguyễn Văn T và 

Lê Thị Mộng T, Trang Thị Tuyết H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Các bị cáo, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án 13/02/2023. 
 

 Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Hướng Hóa; 

- Công an huyện Hướng Hóa; 

- Chi cục THA.DS huyện Hướng Hóa; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

 

 



- Cơ quan THAHS CA huyện Hướng 

Hóa; 

- UBND thị trấn Lao Bảo, H. Hướng Hóa; 

- UBND thị trấn Khe Sanh, H.Hướng 

Hóa; 

- UBND xã Tân Liên, H. Hướng Hóa; 

- Các bị cáo; 

- Hồ sơ Thi hành án hình sự; 

- Lưu Tổ hành chính tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Huy 

 

  

 

 

 

 

 


